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Vạn vật sinh ra, hiện hữu rồi thay đổi và cuối cùng là diệt đều trên một nền tảng gọi là 

thể, nói theo Phật pháp thì nền tảng của bốn pháp sinh trụ dị diệt gọi là thể, và như thế 

theo thế đế hay thế gian pháp thì mỗi pháp có mỗi thể riêng biệt, như quan niệm chung 

của hầu hết các tôn giáo và nhân gian tín ngưỡng thì ngã là thể; ngã bao gồm linh hồn 

và thể xác, linh hồn hay ý thức vô hình là phần nhận biết ngã, và chấp ngã là thật, còn 

thể xác là phần hữu hình của ngã, là kẻ hầu gánh chủ nhân linh hồn tới lui trong mọi thời 

không. Do thể xác mà lìa bỏ linh hồn thì chẳng b iết ngã là ai và không còn khả năng làm 

bất cứ gì kể cả tự nuôi mình, nên gọi là chết, vì vậy linh hồn được coi là chủ thể bất diệt 

dù thể xác đã diệt. Tuy nhiên do linh hồn vô hình tướng nên các linh hồn vẫn phải bám 

vào hình tướng của thể xác sau khi chết, để nhận diện nhau và nhận ra các linh hồn của 

người đã chết, ngay đến các tôn giáo dù cho thiên thần ở cõi trời không có thân tướng, 

chỉ có linh hồn nhưng mọi người cũng chỉ nhận ra thiên thần, ma quỷ qua hình tướng mà 

không qua linh hồn, ngay đến hầu hết Phật giáo đồ cũng chỉ nhận ra Phật hay quỷ Thần 

qua hình tướng nhất định, và như thế hình tướng vô thường ấy lại trở thành cố định, và 

hầu như mới thực sự là ngã và là thể của ngã, thế nhưng ngã đã là tổng hợp của linh 

hồn và thể xác, dĩ nhiên linh hồn và thể xác không thể tách rời và chúng có cùng một lúc, 

nói rõ hơn ngay khi có linh hồn thì tự khắc có thể xác hoặc ngược lại, và đó là sự hiện 

hữu của ngã. Tuy nhiên theo Phật pháp thì mọi thứ có sinh diệt thay đổi đều là vô thường, 

vô ngã và không thật, trong số ấy có cả linh hồn lẫn thể xác đều chịu tiến trình sinh trụ dị 

diệt của vô thường chi phối. Thế nên cả hai đều chẳng phải thật thể và dĩ nhiên tổng hợp 

của hai thứ ấy là ngã cũng phi thật thể. Vậy thì đâu là thật thể? 

 

Thật thể và Không tịch. 

 

Chẳng có cái thật nào lại tạo ra mọi thứ huyễn và cũng chẳng có huyễn nào là thật để 

được tạo ra. Phật pháp cho rằng huyễn không thật, nhưng do huyễn thể tạo thành mọi 

thứ huyễn. Sự hiện hữu của huyễn chỉ là giả hữu như trăng dưới nước, ảo ảnh như hình 

trong gương, thức thấy rõ ràng nhưng trí bảo là không thật; song vì huyễn pháp hiện 

dưới nước và trong gương nên người vô trí ngỡ là gương hay nước tạo ra các huyễn 

pháp nọ, tuy nhiên do huyễn ảnh chợt hiện chợt mất không dấu vết nơi nước và gương 

nên b iết gương nước kia chẳng liên quan gì đến sự sinh diệt đến đi của mọi huyễn pháp, 

song do không có nước hay gương thì huyễn không có nơi hiện hữu, nên phương tiện 

nói đó là thể thật của huyễn, vì khi loại bỏ hết mọi thứ huyễn ở huyễn pháp sẽ chỉ còn có 

gương với nước, dụ như bỏ hết dấu vết của mộng thì chỉ còn trạng thái thật là tỉnh. Tỉnh 

không tạo ra cơn mơ, mà cơn mơ làm tỉnh b ị chìm vào quên lãng, mơ phát sinh từ một 

niệm mê nên sự sinh diệt của mê đều không thực vì xây dựng trên một bản thể mê, và 

ngoài mê là chân thật.    

 



 

 

Thể tính của chân thật luôn bất động, dù là khi mê hay lúc tỉnh thể tính vẫn hằng chân, 

như khi hoa đốm trong hư không hiện hay mất hư không vẫn không hề có mảy may động 

loạn, sai khác. Tựu chung thật thể vô sinh diệt bất di bất dịch ở mọi sự vật, bất kể là hữu 

sắc hữu hình hay vô sắc vô ảnh; các sự vật đều theo vô thường thay đổi, nhưng thể vẫn 

bất động không dời đổi, do vậy thể là tính thật thường trụ bất biến của sự vật, nên là thật 

ngã.  

 

Tuy nhiên không được ngộ nhận thể vì là thật ngã nên hữu sắc tướng và có giới hạn, bởi 

đức Phật dạy hễ có sắc tướng đều là hư vọng, vì hễ hữu tướng đều do duyên sinh nên 

vô thường. Vạn vật vốn là tướng của các hợp duyên, nếu lột bỏ tách rời từng duyên thì 

vật hay sắc tướng không còn tồn tại mà chỉ còn lại không. Không này không có nghĩa là 

hư vô, bởi hư vô là hoàn toàn đối lập với hữu sắc, song không hàm nghĩa vừa hữu sắc 

vừa vô sắc, trong mọi thứ hữu vô đều có không, khi ở hữu hay vô không đều ẩn mật như 

gốc rễ khó thấy, do thể của vạn vật vốn là không tịch, nên chúng sinh chỉ thấy sắc tướng 

mà không thấy được cái vô sắc tướng của thể không tịch, cho dù thể không tịch ở khắp 

mọi tướng lẫn vô sắc tướng, bởi nếu nói thể này chỉ ở hữu sắc thì thể ấy sẽ giới hạn và 

vô thường, song dù hữu hay vô sắc thể vẫn không tịch bất động, nên gọi không tịch là 

thật thể. Do vậy thật thể thường trụ vô sinh diệt, lại tự tại với mọi pháp hữu vô, nên chẳng 

hữu chẳng vô. Đó là nghĩa trung đạo mang tính không tịch của thật thể. 

 

Vạn vật đều có thật thể là tính không tịch, nên cùng chung không tịch, bởi không thể mỗi 

vật có một không tịch khác nhau, nếu có nhiều không tịch khác nhau tất nhiên sẽ không 

phải là không tịch, vì vậy mọi vật đều là nhất thể và nhất thể biến khắp mọi nơi, không bị 

chướng ngại nơi bất kỳ sự vật nào, dù là các sự vật tương phản nhau như ngày đêm hay 

khác biệt như người và thú, đó là tính tự tại vô ngại và bất động bình đẳng của không 

tịch. Thế nên một sự nhiếp mọi sự, một sự trong mọi sự đó lại nhiếp mọi sự khác nên nói 

sự sự vô ngại.  

   

Bất cứ pháp nào chịu sự chi phối của vô thường đều không thật nên gọi là vô ngã. Phàm 

vô thường ắt vô ngã, tuy nhiên bản thể tức thật tính của vô thường là thường và của vô 

ngã là chân ngã. 

 

Do chấp vô ngã là ngã đồng với chấp vô thường là thường, nên đối diện với tính ô nhiễm 

của cấu tịnh, thiện ác hỗn tạp, vì thế phải chịu khổ của buồn vui, khổ lạc thất thường. 

Phật pháp gọi đây là tứ điên đảo (vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh) của vọng tâm chấp 

ngã.  

 

Bản chất của thật thể. 

 



 

 

Trụ nơi thật thể đồng với trụ nơi thường ngã bất biến không tịch nên thanh tịnh vì không 

có cấu tịnh, do vậy an lạc, vì không còn khổ lạc giao tạp, buồn vui lẫn lộn. Phật pháp gọi 

đây là tứ đức thường ngã tịnh lạc của bản thể chân tâm.  

 

Thế nhưng do thật thể vốn không tịch chẳng thể bám trụ vào được nên vô trụ chính là trụ 

vào thật thể có tính không tịch. Vì lẽ này Tam tổ Tăng Xán dạy, mọi sự chọn lựa phân 

b iệt sẽ chướng ngại cho sự giác ngộ là tính không tịch, đại sư Huyền Giác cũng khuyến 

cáo "người tu học dùng tâm thủ chân xả vọng tu tập sẽ nhận gã giặc làm con”.  

 

Thật thể là thể chân thật không chỉ riêng của một ngã mà còn là của mọi ngã, nói chung 

là thật thể của vạn pháp và muôn vật , do vậy mọi vật đều có chung một thể, một thật; 

như thật thể của bát, của đĩa hay của b ình đều cùng là đất, nên chúng có cùng một thể, 

vì thế thật thể còn gọi là nhất thể, và hễ thật thì nhất, hễ nhất thì thật. Thật thể vốn vô sắc 

tướng, nhưng cần hiểu vô sắc tướng là không tịch nên có mọi tướng hữu vô nhưng thật 

không là tướng nào, bởi không tịch không chỉ riêng hiện hữu vô hình nơi mọi sắc tướng 

mà cũng chẳng ngại ảnh hiện ở ngay mọi vô sắc tướng, như tính thấy không chỉ thấy mọi 

hình tướng mà còn thấy cả mọi thứ không hình tướng, vì thế thật thể bàng bạc khắp nơi, 

từ hữu tướng đến vô tướng không đâu không là, vì thật thể là thật Phật tức pháp thân, 

nên nói pháp thân b iến khắp thời không, như luận sư Tăng Triệu nói "pháp thân vô tượng 

tùy duyên nhi hiện” có nghĩa pháp thân không sắc nhưng tùy duyên hiện mọi tướng, cũng 

hàm nghĩa pháp thân bất b iến nhưng tùy duyên.  

 

Do thật thể chỉ có nhất thể, ngoài nhất thể tuy có vạn pháp nhưng tất cả đều là phi thật, 

do mỗi chúng sinh có vọng tâm riêng, vọng tâm phát sinh từ chấp ngã, ngã lại do vọng 

nghiệp quá khứ chiêu cảm, khiến họ lãnh thọ các quả báo sai khác tức hoàn cảnh tốt xấu 

khác biệt, rồi từ hoàn cảnh mà phát sinh các tạo tác thiện ác thích nghi, làm thành các 

tân vọng nghiệp, và cứ thế ba đời vọng nghiệp triển chuyển thành dòng sông luân hồi 

sinh tử trôi mãi đến vô cùng, do yếu tố này mọi hữu tình được gọi là chúng sinh. Tuy 

nhiên mặc cho sinh tử hay nghiệp đổi thay bao lần nơi thời không, bản thể chân thật của 

mọi chúng sinh vẫn bất b iến, bất chấp thời không, có nghĩa thật thể chẳng có thời không, 

do vậy nếu quy hồi bản thể tất cả pháp duyên sinh cùng với thời không của chúng đều 

tan b iến như một giấc mộng. Khi ấy như lời ngài Tuệ Trung thượng sỹ dạy "khi mơ lắm 

nỗi, lúc tỉnh toàn không”. 

 

Bản tâm và linh hồn. 

 

Chúng sinh quen nhận ngã là bản thể, ngã bao gồm linh hồn và thể xác, linh hồn là phần 

ý thức nhận ra ngã như Descartes nói "tôi tư duy nên tôi hiện hữu”, và thể xác là kẻ hầu 

gánh vác linh hồn đi mọi nơi và làm theo chỉ thị của linh hồn, vì vậy thể xác có thay đổi 

từ trẻ hóa già, linh hồn vẫn biết họ (ngã) vẫn là họ, sở dĩ như vậy là do mọi thứ già trẻ, 
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xấu đẹp không làm thay đổi được bản chất chấp ngã, giả như không có linh hồn chấp 

ngã, ắt chúng sinh không b iết mình là ai, là già? hay trẻ? Song mặc cho thời gian qua 

bao lần biến đổi già đi nhưng họ vẫn y si là họ chưa từng biến đổi. Tuy nhiên ngã chịu 

sự thay đổi bởi nghiệp nên khi thì ngã làm nam lúc làm nữ, khi là loài này lúc là loài khác, 

mỗi khi nghiệp đổi, ngã cũng đổi thay, từ tư duy tức linh hồn đến thể xác, lại do linh hồn 

đã biến đổi theo nghiệp nên linh hồn vô thường sinh diệt và phi thật thể, tuy linh hồn dẫn 

dắt thể xác nhưng lại lệ thuộc vào sắc tướng của thể xác, dụ như thể xác là nam thì linh 

hồn có xu hướng tư duy nam, nhưng khi đổi giống thành nữ linh hồn sẽ có xu hướng nữ, 

vì vậy có linh hồn nam tính và nữ tính. Cả linh hồn lẫn thể xác đều tùy theo nghiệp mà 

thay đổi vô thường nên phi thật thể, và như vậy chẳng phải linh hồn hay thể xác là chủ 

thể của ngã mà nghiệp mới là chủ tể, song ngã chấp sinh nghiệp, nghiệp lại nuôi dưỡng 

ngã chấp, cả hai thứ tương sinh này đều từ một niệm vô minh ra, cho nên tất cả mọi thứ 

ngã chấp, nghiệp, linh hồn và thể xác đều là tác phẩm của vô minh, hễ chấm dứt vô minh 

tức giác ngộ thì mọi thứ này kết liễu, do vậy những thứ ấy đều hư ngụy và vô thường vô 

ngã. 

 

Quan niệm về linh hồn, tuy cho linh hồn là chủ thể song linh hồn luôn nhận hình tướng 

của thể xác là ngã tướng, nên sau khi lìa bỏ thể xác, linh hồn vẫn mang bóng dáng của 

thân tướng, nên có linh hồn nữ và nam, linh hồn có lên thiên đường hay xuống địa ngục 

vẫn chấp hình tướng của thể xác cũ, để nhận ra được nhau, thế nên linh hồn vẫn không 

thể từ bỏ hình tướng của thể xác, linh hồn và thể xác chịu  ảnh hưởng và thay đổi lẫn 

nhau, do đó mà sinh ra hai quan niệm duy vật  cho vật chất sinh ra tinh thần, và duy tâm 

cho linh hồn làm chủ vật chất, tựu chung thì linh hồn và thể xác tương sinh tương trợ 

nhau mà thành ngã, chẳng có cái nào trước sau, nếu linh hồn có trước thì khi ấy chỉ là 

hồn ma vô xác, và nếu thân có trước thì sẽ chỉ là zombie xác ma vô hồn, thế nên khi 

chấp ngã lập tức cả linh hồn lẫn thể xác đều cùng xuất hiện. Do vậy linh hồn không phải 

là một thực thể độc lập và bất biến, nó chịu sự chi phối của thân xác, hoàn cảnh và nghiệp 

lực, và chỉ là một duyên trong các duyên hợp thành ngã mà không phải là ngã bất tử. 

 

Phật là thật thể bất biến, chẳng có già trẻ, nam nữ hay trắng đen, thọ yểu nào tác động 

đến Phật, vì thế kinh nói Phật vốn vô tứ tướng, tức không có tướng ngã, tướng nhân, 

tướng chúng sinh và tướng thọ giả, nếu nhận các tướng là Phật, tất sẽ mù lòa trước thật 

thể vốn không tướng là chân Phật không b ị tác động bởi bất kỳ mọi tướng, do vậy thật 

thể không tướng ấy được gọi là pháp thân. Kinh Hoa Nghiêm dạy "Phật lấy pháp làm 

thân, nên vô hình sắc, vô ảnh tượng”, và kinh Kim Cương kết luận "hễ có hình tướng 

(sắc) thì đều là hư vọng”. Phật đã không chịu sự chi phối nào của mọi thân tướng tất 

nhiên khác với linh hồn.  

 

Do vậy Phật không phải linh hồn hay thể xác vô thường hư ngụy, đạo Phật cho rằng từ 

một niệm vô minh chấp ngã mà sinh ra linh hồn và thể xác, đã từ vô minh sinh tất nhiên 



 

 

là hư ngụy. Đức Phật từ bản tâm thật thể thị hiện thân tướng chúng sinh, chỉ dạy thật thể 

của mọi huyễn pháp hư vọng là bản tâm chân thật bất động của muôn loài, vì vậy đức 

Phật không coi bất kỳ thể xác nào mà ngài thị hiện là ngã, và sự nhận biết này không là 

vọng thức chấp ngã, nên mọi thể xác thị hiện đều không có linh hồn chấp ngã, các thân 

tướng này được sinh và dẫn dắt bằng thật trí, là trí nhận chân thật thể coi mọi thân xác 

thị hiện là phương tiện ngã (giả) mà không phải là cứu cánh ngã (thật), nên gọi là thật trí 

vô ngã. Như vậy mọi sắc thân thị hiện của Phật đều không phải ngã của linh hồn và thể 

xác, do vậy có thay đổi bao nhiêu sắc thân nam nữ, già trẻ đi nữa cũng chẳng có linh hồn 

nào đổi thay theo, vì chỉ có chân tâm thật thể bất động. Đức Phật và đạo Phật chỉ là thật 

thể không tịch và cùng hết thảy chúng sinh có chung một thể thật này gọi là nhất thể, đức 

Phật thị hiện chỉ đề dạy bảo chúng sinh khai mở sự hiểu biết này để trở lại với nhất thể 

cũng chính là bản tâm mà bỏ đi cái ngã gồm linh hồn và thể xác kia. Bản chất của linh 

hồn vô thường nên khi thiện khi ác, khi vui khi khổ, chỉ có bản tâm vô ngã mới thật là ngã 

thường tịnh lạc. 

 

 Thật ngã và Phật. 

  

Nếu hỏi “tôi vốn không phải là gìa trẻ, vậy tôi già hay trẻ đều chẳng phải là tôi?”. 

Khi chấp già trẻ là thật thì hai thứ này có sai khác, song nếu nhận ra tính thật của mọi 

tướng vốn vô ngã nên các tướng như trẻ già không khác vì đều cùng có thật tướng là vô 

tướng. Vì trẻ già đều là không và không ấy mới thực là tôi nên tôi già hay tôi trẻ cũng vẫn 

là tôi, còn như nếu già trẻ thật sự khác thì tôi già và tôi trẻ là hai tôi khác nhau, thậm chí 

đều khác với tôi, nên chẳng phải là tôi, lại do tôi già trong từng sát na, và như thế trong 

một đời có vô số cái tôi khác nhau trong từng sát na ư?. Đây là thuyết "ngựa trắng không 

phải là ngựa” của Công tôn long thời chiến quốc.  

 

Thật tướng của mọi tướng bao quát hai tướng hữu vô đều là vô tướng tức không tướng, 

nên nói mọi sắc đều là không, như vậy không là bản thể của mọi sắc, vì thế tuy có mọi 

sắc nhưng vẫn không, và mọi sắc đã là không thì vẫn tự tại vô ngại là mọi sắc, đây là 

điều Tâm kinh dạy "sắc không không khác mà chính là nhau”. Nếu không đối lập với sắc 

thì không có nghĩa là không có sắc đồng với hư vô, nhưng không ở đây không có nghĩa 

đối lập với sắc mà có nghĩa không khác mà chính là sắc. Vì sao rắc rối vậy? Nói rõ hơn 

thì không ở ngay trong sắc và sắc cũng ở ngay trong không, ngoài không không có sắc, 

ngoài sắc chẳng có không nên nói không và sắc không khác mà chính là nhau. Lại do 

không là thật sắc, và sắc là giả không, do thật nên bất biến, do giả nên tự tại biến hóa 

theo duyên, (giả) tự tại tùy duyên biến hóa nhưng (thật) vẫn bất biến, đó là tính vô ngại 

tùy duyên bất biến của thật thể (chân không), như sắc tướng của tôi biến hóa khôn lường 

theo thời gian và hoàn cảnh nhưng tôi trước sau vẫn là tôi không hề lay chuyển. 

 

Commented [3]: Do v ô ngã nên biết là thật trí, lại cũng 
v ô ngã nên thật trí là trí bình đẳng, diệu quán và thành 

tựu, biến khắp mọi thời không nên là trí đại viên kính. 



 

 

Như vậy thật thể chân không nhiếp mọi sắc không, mà vẫn thanh tịnh vô nhiễm nơi mọi 

sắc không, gọi đó là chân không. Thật thể chân không mang tính tự tại vô ngại, tùy duyên 

bất biến, nên mới thực sự là giác ngộ giải thoát. Do vậy thật thể mới chính là thật Phật 

tức pháp thân, mà không nên ngộ nhận sắc tướng huyễn hóa là Phật. Sắc tướng chỉ là 

thân tướng hư ngụy, Phật tâm mới là thường trụ, chân thật, cho nên nhận sắc tướng là 

Phật đồng với nhận hư ngụy là Phật mà bỏ quên thật Phật chân thường, nên b ị Phật quở 

là hành tà đạo không thể thấy Như Lai. 

 

Nhất thiết chúng sinh đều chấp sắc thân hình tướng là ngã nên nhận giả làm chân, vì vậy 

điên đảo mù lòa chân lý, chôn vùi thật thể trong vô minh, lãnh chịu vọng nghiệp chi phối 

tạo tác vọng nghiệp kéo dài tuổi thọ của luân hồi đến bất tận. Chỉ bao giờ nhận ra thật 

thể mới chợt tỉnh giấc mộng sinh tử, quả thực là vậy bởi hết mọi chúng sinh đều có cùng 

một thật thể, vì chỉ có nhất thật và vô số giả, nếu có vô số thật thì thật ấy là giả, nếu chỉ 

có một giả thì giả ấy là thật. Do chúng sinh và chư Phật đều cùng một thật thể nên kinh 

Hoa Nghiêm dạy "ba đời mười phương Phật đều cùng một pháp thân”. Nếu nhận ra thật 

Phật đồng nghĩa với nhận ra Phật và ta không khác mà chính là. Do vậy ai nhận ra thật 

tính tức thật Phật thì người ấy là Phật, như kinh Niết Bàn dạy “Kiến Phật tính giả, bất 

danh chúng sinh. Bất kiến Phật tính giả, thị danh chúng sinh”. (Kiến Phật tính không gọi 

là chúng sinh. Không thấy Phật tính gọi là chúng sinh), hẳn là có vô lượng Phật, song 

cùng là nhất thể nên không khác nhau, vì vậy chỉ là một Phật. Nhất thể không tịch nên 

nhiếp nhất thiết Phật mà vẫn là một Phật, một Phật ấy không có nghĩa là có Phật thứ hai 

mà là không có Phật nào khác ngoài một Phật nhiếp vô lượng Phật này, vì vậy bảo Phật 

là có hay không đều được.  

 

Kết luận. 

 

Kinh Cảnh Giới dạy “Tam thế chư Phật giai vô sở hữu, duy hữu thử tâm”, (ba đời chư 

Phật đều không có một vật, chỉ duy có tâm này), ngay đến ba đời chư Phật cũng chỉ là 

một tâm, ba đời chư Phật là phương tiện giả thiết, một tâm là cứu cánh thường hằng. Ba 

đời chư Phật còn là phương tiện huống hồ tam bảo hay mọi pháp mê ngộ, sinh tử hay 

niết bàn. Do vậy người học đạo chỉ cần giác ngộ bản tâm thật tính thì giải thoát hết mọi 

phiền não bồ đề và sinh tử niết bàn, mà nào phải lao lự chọn lựa pháp môn hay cầu sinh 

về cõi nào.  

 

Yếu lược. 

 

Kinh Hoa Nghiêm dạy "tâm, Phật, chúng sinh thị tam vô sai b iệt” có nghĩa tâm cùng Phật 

và chúng sinh là ba đồng nhất. Do nhất thiết chư Phật và chúng sinh đồng một pháp thân, 

một tâm nên là nhất thể, tuy nhất thể nhưng vẫn có vô số chư Phật và chúng sinh, tuy có 

vô số khác biệt nhưng vẫn đồng nhất thể, đó là nghĩa không tịch, thế nên nói một hay nói 



 

 

vô số cũng đều chỉ là không tịch, nói cách khác không tịch vừa là một vừa là vô số, song 

cũng chẳng là một hay vô số. Đã là nhất thể tất nhiên Phật và niết bàn là một, chúng sinh 

và sinh tử không hai, thậm chí Phật và chúng sinh là một, niết bàn với sinh tử không hai, 

do vậy nhất thể nên không tịch, và không tịch nên nhất thể.     
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